ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
 Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Ma trận đề
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dụng
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Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong
kiến Tây Âu
	
1 câu
	
	
	
¼ câu
	
¼ câu
	
½ câu
	
	
1 câu
	
	¼ câu 1
câu
	¼ câu 1
câu
	
½ câu
	
25%

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây
Âu
	


1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1
câu
	
	
	


5%

	
	
	3. Phong trào văn hóa Phục
hưng và cải cách tôn giáo
	
1 câu
	
	
1 câu
	
	
	
	
	
	
	1
câu
	
	
1 câu
	
10%
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Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	4. Trung Quốc từ thế kỉ  VII đến
giữa	thế kỉ XIX
	
1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1
câu
	
	
	
5%

	
	
	5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa  thế kỉ
XIX
	
	1
câu
	
	
	
	
	
	
	
1 câu
	
	1
câu
	
1 câu
	
10%

	
	
	6. Các vương quốc phong kiến Đông
Nam	Á từ nửa sau thế kỉ
	
	
1
câu
	
	
¼ câu
	
¼ câu
	
½ câu
	
	
	
	¼ câu
	¼ câu 1
câu
	
½ câu
	
15%
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II. Bản đặc tả
	

TT
	
Chủ đề/
  Chương
	
    Nộidung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	
Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TN
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận
dụng
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Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong
kiến Tây Âu
	
1 câu
	
	
	
¼ câu
	
¼ câu
	
½ câu
	
	
1 câu
	
	¼ câu 1
câu
	¼ câu 1
câu
	
½ câu
	
25%

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây
Âu
	


1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1
câu
	
	
	


5%

	
	
	3. Phong trào văn hóa Phục
hưng và cải cách tôn giáo
	
1 câu
	
	
1 câu
	
	
	
	
	
	
	1
câu
	
	
1 câu
	
10%
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Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	4. Trung Quốc từ thế kỉ  VII đến
giữa	thếkỉ XIX
	
1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1
câu
	
	
	
5%

	
	
	5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa  thế kỉ
XIX
	
	1
câu
	
	
	
	
	
	
	
1 câu
	
	1
câu
	
1 câu
	
10%

	3
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	6. Các vương quốc phong kiến Đông
Nam	Á từ nửa sau thế kỉ
	
	
1
câu
	
	
¼ câu
	
¼ câu
	
½ câu
	
	
	
	¼ câu
	¼ câu 1
câu
	
½ câu
	
15%

	
	
	7. Vương
quốc Lào
	
	1
câu
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
câu
	1 câu
	10%

	
	
	8.Vương quốc Cam – pu - chia
	
	
	
1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1 câu
	
5%

	
Tổng số câu
	
4 câu
	3
câu
	
3 câu
	½ câu
	½ câu
	
1 câu
	
	
1 câu
	1câu
	½ câu
 4
câu
	½ câu4
câu
	
4 câu

	Tổng số điểm
	2.0
điểm
	1.5
điểm
	1.5
điểm
	0.5
điểm
	0.5
điểm
	1.0
điểm
	
	1.0
điểm
	2.0
điểm
	2.5
điểm
	3.0
điểm
	4.0
điểm

	Tỉ lệ %
	50%
	20%
	30%
	25%




	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 14  câu, 02 trang)



 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5.0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (Chọn phương án đúng nhất, mỗi phương án đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Đế quốc La Mã sụp đổ vào khoảng thời gian nào?
A. Thế kỷ I TCN                                              B. Thế kỷ III SCN    
C. Thế kỷ V SCN (Khoảng năm 476)              D. Thế kỷ IX SCN
Câu 2: Việc tìm ra châu Mỹ đã tạo ra một lượng lớn của cải (vàng, bạc) cho châu Âu, điều này có tác động trực tiếp nhất đến quá trình nào ở Tây Âu?
A. Sự suy yếu của chế độ phong kiến.  
B. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
C. Sự phát triển của nông nghiệp.                      
D. Sự suy giảm thương mại đường biển.
Câu 3. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào?
A. Mĩ                B. Anh                         C. Pháp.	  D. I-ta-li-a.
Câu 4: Chế độ khoa cử thời phong kiến Trung Quốc (như thời Đường, Tống) có vai trò chính là gì?
A. Tuyển chọn người tài cho bộ máy nhà nước              B. Giúp người nghèo có cơ hội
C. Chỉ dành cho quý tộc                                                  D. Thúc đẩy đấu tranh giai cấp
Câu 5: Thời kỳ nào được xem là "thời kỳ hoàng kim" của Ấn Độ cổ đại, đánh dấu sự thống nhất và phát triển rực rỡ về văn hóa, khoa học?
A. Vương triều Mauryan	B. Vương triều Gúp-ta (Gupta)
C. Vương triều Hồi giáo Delhi	D. Vương triều Mô-gôn (Mughal)
Câu 6. Dòng văn học dân gian phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á giai đoạn này chủ yếu phản ánh điều gì?
A. Sự suy đồi đạo đức trong xã hội.                    
B. Nhu cầu giao lưu văn hóa với phương Tây.
C. Cuộc sống, ước mơ, tình yêu và ca ngợi tinh thần đoàn kết.
D. Sự phản đối chế độ phong kiến.
Câu 7. Vương quốc Lan Xang có nghĩa là gì?
A. Vùng đất của các dân tộc thiểu số	B. Vùng đất của các vương quốc
C. Đất nước triệu voi	D. Vùng đất phì nhiêu
Câu 8. Người lãnh đạo nhân dân Campuchia đấu tranh giành lại độc lập từ tay quân xâm lược Gia-va vào năm 802 là
A. Giay-a-vác-man II.	B. Riêm Kê.
C. Giay-a-vác-man VII.	D. Pha Ngừm.
Câu 9. Tinh thần cốt lõi nào dưới đây thể hiện rõ nhất trong tư tưởng của phong trào Phục hưng, khác biệt so với thời Trung đại?
A. Đề cao quyền lực thần thánh, tin vào số phận an bài.
A. Coi trọng thân xác và sự hưởng thụ trần thế.
B. Đề cao giá trị con người, tinh thần tự do, nhân văn.
C. Ủng hộ tuyệt đối giáo hội và chế độ phong kiến.
Câu 10. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?
A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài
B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược
C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị
D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực
B. Trắc nghiệm đúng - sai (2.0 điểm)
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý lựa chọn chính xác được 0,25 điểm).
Câu 1: Cho thông tin sau:
Sự biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu có đặc điểm:
a. Chế độ phong kiến Tây Âu hình thành trên cơ sở tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã cổ đại và sự xâm lấn của các bộ tộc German.
b. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại (thế kỉ XI) đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa và thúc đẩy sản xuất hàng hóa.
c. Nếu một nông nô muốn rời lãnh địa để đến sống ở thành thị trong một năm và một ngày, họ sẽ trở thành người tự do (quyền "tự do thành thị").
d. Sự phát triển của thành thị trung đại và tầng lớp thị dân đã làm cho chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu trở nên vững mạnh hơn.
Câu 2: Cho thông tin sau:
Sự hình thành, phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỷ X - nửa đầu XVI). Chọn các nội dung đúng – sai:
a. Vào thế kỷ XIII, các vương quốc nhỏ ở Đông Nam Á đã liên kết lại để chống lại sự xâm lược của quân Mông-Nguyên.
b. Đại Việt, Champa, Angkor là các vương quốc phong kiến lớn mạnh ở Đông Nam Á trong giai đoạn từ nửa sau thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI.
c. Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp không có nhiều biến động trong giai đoạn này.
d. Champa độc lập và phát triển mạnh mẽ, không chịu ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1 (1.0 điểm): Sự xuất hiện của các giai cấp mới (tư sản và vô sản) có ý nghĩa gì đối với xã hội phong kiến ở Tây Âu sau các cuộc phát kiến địa lý?
Câu 2 (2.0 điểm): "Vương triều Gúp-ta và Vương triều Mô-gôn đều là những thời kỳ phát triển rực rỡ của Ấn Độ phong kiến. Em hãy so sánh những điểm giống và khác nhau về chính sách cai trị và thành tựu văn hóa của hai vương triều này, từ đó đánh giá vai trò của chúng đối với sự phát triển của Ấn Độ.

--------Hết---------
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    Phần I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5.0 điểm)
(Chọn phương án đúng nhất, mỗi phương án đúng được 0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	C


    B. Trắc nghiệm đúng - sai (2.0 điểm)
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý lựa chọn chính xác được 0,25 điểm).
    Câu 1:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai


    Câu 2:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai



    Phần II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	Tạo ra mâu thuẫn giai cấp mới, làm lung lay nền tảng phong
kiến, thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
	1.0

	2
	So sánh điểm giống và khác nhau giữa Vương triều Gúp- ta với vương triều Mô-gôn và đánh giá vai trò của các vương triều với sự phát triển của Ấn Độ:
Giống nhau: Đều là các vương triều lớn thống nhất phần lớn Ấn Độ, có nền kinh tế nông nghiệp phát triển, tạo ra nhiều thành tựu văn hóa (chữ viết, văn học, kiến trúc).
Khác nhau: Gúp-ta nhấn mạnh sự phát triển của Ấn Độ giáo, A-sô-ca (Mô-gôn) cai trị khoan dung, chú trọng phát triển văn hóa, khuyến khích giáo dục. Mô-gôn có sự du nhập Hồi giáo mạnh mẽ hơn.
Đánh giá: Cả hai đều đưa Ấn Độ lên đỉnh cao văn minh, tạo nền tảng cho các giai đoạn sau và ảnh hưởng sâu sắc đến
Đông Nam Á.
	


0.75


0.75




0.5


………….. Hết …………
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